
	
	Biểu mẫu số 01

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



	Số: ………/BC
	……, ngày … tháng … năm 2025


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, tổ chức: Tên doanh nghiệp, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

	SốTT
	Họ tên
	Mã số BHXH
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Số CCCD/

CMND/

Hộ chiếu
	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc
	Vị trí việc làm
	Tiền lương
	Ngành/ nghề nặng nhọc, độc hại
	Loại và hiệu lực hợp đồng lao động
	Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH
	Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Nhà Quản lý
	Chuyên môn kỹ thuật bậc cao
	Chuyên môn kỹ thuật bậc trung
	Khác
	Hệ số/

Mức lương
	Phụ cấp
	
	Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn
	Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn
	Hiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chức vụ
	Thâm niên vượt khung (%)
	Thâm niên nghề (%)
	Phụ cấp lương
	Các khoản bổ sung
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
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NGƯỜI LẬP










              ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP















           (ký tên, đóng dấu)
Biểu mẫu số 2

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Các đơn vị nhập số liệu tại đường link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_CEpYHgNdGJ0VwkxrJM8wxHdR75Ye2UZ1d4wmJOznrY/edit?usp=sharing
	STT
	Tên đơn vị báo cáo
	Loại hình doanh nghiệp
	Huyện/

thành phố
	Tổng số lao động
	Vị trí việc làm
	Loại và hiệu lực hợp đồng lao động
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng
	Lao động nữ
	Lao động trên 35 tuổi
	Số lao động tham gia BHXH bắt buộc
	Nhà quản lý
	Chuyên môn kỹ thuật bậc cao
	Chuyên môn kỹ thuật bậc trung
	Khác
	Số lao động tham gia HĐLĐ không xác định thời hạn
	Số lao động tham gia HĐLĐ xác định thời hạn
	Số lao động tham gia HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)
	

	1
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  

